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LT11100004 Nguyễn Văn Bình L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100004 Nguyễn Văn Bình L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11100004 Nguyễn Văn Bình L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100008 Mai Phan Hoài Chinh L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100008 Mai Phan Hoài Chinh L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100008 Mai Phan Hoài Chinh L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11100011 Nguyễn Minh Dũng L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100011 Nguyễn Minh Dũng L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100011 Nguyễn Minh Dũng L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11100012 Nguyễn Văn Dũng L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 9.0 1

LT11100012 Nguyễn Văn Dũng L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100012 Nguyễn Văn Dũng L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100014 Huỳnh Bảo Duy L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11100014 Huỳnh Bảo Duy L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100014 Huỳnh Bảo Duy L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11100016 Nguyễn Hoàng Duy L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 4.0 1

LT11100016 Nguyễn Hoàng Duy L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11100016 Nguyễn Hoàng Duy L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100019 Dương Trọng ðại L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 9.0 1

LT11100019 Dương Trọng ðại L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100019 Dương Trọng ðại L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11100021 Vũ Văn ðịnh L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100021 Vũ Văn ðịnh L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100021 Vũ Văn ðịnh L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100022 Lê Minh ðức L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 2.0 1

LT11100022 Lê Minh ðức L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100022 Lê Minh ðức L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000067 Phạm Văn ðức L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000067 Phạm Văn ðức L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000067 Phạm Văn ðức L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11100024 Nguyễn Văn Giảo L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100024 Nguyễn Văn Giảo L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100024 Nguyễn Văn Giảo L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100030 Huỳnh Tuấn Hải L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100030 Huỳnh Tuấn Hải L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100030 Huỳnh Tuấn Hải L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100034 Dương Quang Hiền L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100034 Dương Quang Hiền L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100034 Dương Quang Hiền L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100035 Huỳnh Thế Hiển L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100035 Huỳnh Thế Hiển L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100035 Huỳnh Thế Hiển L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11100039 Vương ðình Hoàng L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 4.0 1
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LT11100039 Vương ðình Hoàng L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100039 Vương ðình Hoàng L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100032 Nguyễn Minh Hùng L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11100032 Nguyễn Minh Hùng L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100032 Nguyễn Minh Hùng L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000116 Trần Anh Khôi L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11000116 Trần Anh Khôi L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000116 Trần Anh Khôi L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11100050 Ngô Minh Long L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 2.0 1

LT11100050 Ngô Minh Long L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100050 Ngô Minh Long L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100051 Trần Phi Long L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 9.0 1

LT11100051 Trần Phi Long L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100051 Trần Phi Long L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100047 Bùi Hữu Lộc L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100047 Bùi Hữu Lộc L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100047 Bùi Hữu Lộc L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100049 Nguyễn Hữu Lợi L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100049 Nguyễn Hữu Lợi L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100049 Nguyễn Hữu Lợi L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100061 Võ ðức Nhã L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11100061 Võ ðức Nhã L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100061 Võ ðức Nhã L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100063 Trần Minh Nhật L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100063 Trần Minh Nhật L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100063 Trần Minh Nhật L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100074 Nguyễn Huy Phong L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT11100074 Nguyễn Huy Phong L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100074 Nguyễn Huy Phong L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100075 Võ Hữu Phong L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100075 Võ Hữu Phong L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100075 Võ Hữu Phong L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100076 ðoàn Văn Phòng L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100076 ðoàn Văn Phòng L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100076 ðoàn Văn Phòng L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100069 Lương Bảo Phúc L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100069 Lương Bảo Phúc L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100069 Lương Bảo Phúc L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100080 Nguyễn Công Quyền L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100080 Nguyễn Công Quyền L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100080 Nguyễn Công Quyền L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11100083 Trần Thái Sơn L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100083 Trần Thái Sơn L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1
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LT11100083 Trần Thái Sơn L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100089 Phạm Hữu Tài L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100089 Phạm Hữu Tài L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 0.0 1

LT11100089 Phạm Hữu Tài L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100090 Trần Vĩnh Tài L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100090 Trần Vĩnh Tài L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100090 Trần Vĩnh Tài L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100095 Nguyễn Ngọc Thạch L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100095 Nguyễn Ngọc Thạch L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100095 Nguyễn Ngọc Thạch L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100094 Võ Duy Thắng L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100094 Võ Duy Thắng L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100094 Võ Duy Thắng L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100103 Phạm Tấn Thể L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100103 Phạm Tấn Thể L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100103 Phạm Tấn Thể L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100106 Nguyễn Thành Thức L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100106 Nguyễn Thành Thức L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11100106 Nguyễn Thành Thức L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100118 Phan Thành Tín L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100118 Phan Thành Tín L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11100118 Phan Thành Tín L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100108 ðặng Bảo Toàn L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100108 ðặng Bảo Toàn L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100108 ðặng Bảo Toàn L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100115 Lê Thành Trung L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100115 Lê Thành Trung L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100115 Lê Thành Trung L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100120 Trương Hoàng Vinh L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100120 Trương Hoàng Vinh L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100120 Trương Hoàng Vinh L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100126 Phạm Nhựt Vĩnh L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100126 Phạm Nhựt Vĩnh L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11100126 Phạm Nhựt Vĩnh L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100125 Nguyễn Thanh Vũ L11_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100125 Nguyễn Thanh Vũ L11_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100125 Nguyễn Thanh Vũ L11_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100001 Nguyễn Thành An L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11100001 Nguyễn Thành An L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100001 Nguyễn Thành An L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100003 Phan Quang Bách L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100003 Phan Quang Bách L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100003 Phan Quang Bách L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

 27.03.13  -  3/6



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2011

NGÀNH : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT C¥ ðIỆN TỬ

HỌ VÀ TÊN

LT11100002 Nguyễn Công Bằng L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100002 Nguyễn Công Bằng L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100002 Nguyễn Công Bằng L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100007 Nguyễn Văn Chất L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100007 Nguyễn Văn Chất L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100007 Nguyễn Văn Chất L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100015 Lê Duy L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100015 Lê Duy L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100015 Lê Duy L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100017 Nguyễn Thành Duy L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100017 Nguyễn Thành Duy L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100017 Nguyễn Thành Duy L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100027 Bùi Văn Hà L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100027 Bùi Văn Hà L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11100027 Bùi Văn Hà L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100038 Trần Nguyên Hoàng L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100038 Trần Nguyên Hoàng L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 0.0 1

LT11100038 Trần Nguyên Hoàng L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100031 Nguyễn Lý Khánh Hùng L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100031 Nguyễn Lý Khánh Hùng L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100031 Nguyễn Lý Khánh Hùng L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100041 Trần Tuấn Huy L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100041 Trần Tuấn Huy L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100041 Trần Tuấn Huy L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100042 Ngô Minh Kha L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100042 Ngô Minh Kha L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100042 Ngô Minh Kha L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100046 Trần Duy Lanh L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100046 Trần Duy Lanh L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11100046 Trần Duy Lanh L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100044 Hồ Phương Lâm L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100044 Hồ Phương Lâm L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100044 Hồ Phương Lâm L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100045 Huỳnh Quang Lân L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 2.0 1

LT11100045 Huỳnh Quang Lân L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100045 Huỳnh Quang Lân L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100053 Giáp Văn Lĩnh L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 3.0 1

LT11100053 Giáp Văn Lĩnh L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100053 Giáp Văn Lĩnh L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100052 Trần Nguyễn Thành Luân L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100052 Trần Nguyễn Thành Luân L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100052 Trần Nguyễn Thành Luân L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2
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LT11100054 Mai Văn Nam L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100054 Mai Văn Nam L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100054 Mai Văn Nam L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100055 Lưu Kim Ngân L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100055 Lưu Kim Ngân L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100055 Lưu Kim Ngân L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100057 Mai Chí Nguyên L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT11100057 Mai Chí Nguyên L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100057 Mai Chí Nguyên L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11100060 Trần Quí Nhân L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100060 Trần Quí Nhân L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100060 Trần Quí Nhân L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100073 Lý Quốc Phong L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT11100073 Lý Quốc Phong L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 0.0 1

LT11100073 Lý Quốc Phong L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11100065 Nguyễn Thanh Phương L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100065 Nguyễn Thanh Phương L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100065 Nguyễn Thanh Phương L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100079 Bùi ðỗ Quyền L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100079 Bùi ðỗ Quyền L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100079 Bùi ðỗ Quyền L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100084 Nguyễn Viết Trường Sa L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100084 Nguyễn Viết Trường Sa L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100084 Nguyễn Viết Trường Sa L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100088 Văn Minh Tân L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100088 Văn Minh Tân L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100088 Văn Minh Tân L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100097 Nguyễn Duy Thanh L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100097 Nguyễn Duy Thanh L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100097 Nguyễn Duy Thanh L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100098 Trần Quang Thanh L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100098 Trần Quang Thanh L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100098 Trần Quang Thanh L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100091 Hỷ Quyền Thành L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100091 Hỷ Quyền Thành L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100091 Hỷ Quyền Thành L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100092 Võ Nhật Thành L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100092 Võ Nhật Thành L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100092 Võ Nhật Thành L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100100 Hồ Chí Thiện L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100100 Hồ Chí Thiện L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100100 Hồ Chí Thiện L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100104 Hoàng Kim Thuận L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1
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LT11100104 Hoàng Kim Thuận L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100104 Hoàng Kim Thuận L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100105 Nguyễn Chí Thuận L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100105 Nguyễn Chí Thuận L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100105 Nguyễn Chí Thuận L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100109 Phạm Chí Toàn L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100109 Phạm Chí Toàn L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100109 Phạm Chí Toàn L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100112 Trần Ngọc Trai L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100112 Trần Ngọc Trai L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100112 Trần Ngọc Trai L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100116 Nguyễn Thành Trung L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100116 Nguyễn Thành Trung L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100116 Nguyễn Thành Trung L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11100113 Nguyễn Nguyên Trực L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100113 Nguyễn Nguyên Trực L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100113 Nguyễn Nguyên Trực L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100110 Ngô Quang Trưởng L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100110 Ngô Quang Trưởng L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11100110 Ngô Quang Trưởng L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100117 Nguyễn ðình Tự L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11100117 Nguyễn ðình Tự L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 4.0 1

LT11100117 Nguyễn ðình Tự L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11100124 Phạm Văn Việt L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100124 Phạm Văn Việt L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100124 Phạm Văn Việt L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11100119 Nguyễn Thành Vinh L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11100119 Nguyễn Thành Vinh L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11100119 Nguyễn Thành Vinh L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11100127 Nguyễn Thái Y L11_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11100127 Nguyễn Thái Y L11_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11100127 Nguyễn Thái Y L11_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2
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